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1. Đọc 

- Ôn các bài đọc đã học từ tuần 10 đến tuần 17. 

- Trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài. 

2. Viết: Viết đúng các con chữ, các chữ và thanh điệu 

- Yêu cầu học sinh viết sạch đẹp, đúng mẫu chữ quy định. 

- Nội dung 1 bài viết gồm khoảng 50 - 55 chữ theo hình thức nghe – 

viết. 

3. Luyện tập: 

- Từ: + Từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động 

         + Mở rộng vốn từ chủ đề về: Hoạt động thể thao, vui chơi; Đồ 

dùng học tập; Tình cảm bạn bè; Đồ chơi; Gia đình, Tình cảm gia đình.  

- Câu: + Viết câu có nội dung theo yêu cầu. 

           + Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. 

           + Cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, 

chấm than. 

- Luyện viết đoạn: Ôn cách viết đoạn văn (khoảng 4-5 câu) 

 - Giới thiệu về một đồ dùng học tập. 

 - Kể về một việc người thân đã làm cho em.  

 - Tả một đồ chơi của em.  

  

 

 

 

 

 

TOÁN 

 

1. Số và phép tính: 

- Tia số, số liền trước, số liền sau 

- Các số trong phạm vi 100. 

- Bảng cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. 

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. 

- Tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng, phép trừ. 

2. Hình học và đo lường 

- Nhận biết điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp 

khúc, hình tứ giác. 

- Vẽ đoạn thẳng, đường thẳng. 



- Các phép tính, bài toán với các đơn vị đo: xăng-ti-mét, đề-xi-mét, ki-

lô-gam, lít. 

- Tính dộ dài đường gấp khúc. 

3. Giải toán 

- Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. 

- Bài toán về nhiều hơn, ít hơn. 

 

 

ÂM NHẠC 

 Ôn tập 2 bài hát: 

1. Học sinh lớp Hai chăm ngoan 

2. Chú chim nhỏ dễ thương. 

MỸ THUẬT 

1. Vẽ 1 bức tranh khu vườn về 3 loại côn trùng em yêu thích. 

2. Sử dụng giấy màu để tạo đồ vật trong gia đình. 

(Đèn lồng hoặc quạt giấy ) 

*Trang trí cho đồ vật bằng cách vẽ và tô màu. 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

1. Ôn tập: Bài thể dục.  

2. Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản: Đi kiễng gót theo vạch kẻ 

thẳng 

TIẾNG ANH 

Getting started 

- Ôn các số từ 1-10, các câu lệnh trong lớp học.   

Unit 1: Feelings 

- Ôn các từ về cảm xúc.   

- Hỏi thăm, chào hỏi. 

  How are you? – I’m (happy). 

Unit 2: Shapes 

- Ôn các từ về các hình cơ bản.   

- What shape is it? - It’s a (triangle). 

Unit 3: Numbers 
- Ôn các số từ 11 - 20. 

- Hỏi, trả lời về số lượng có bao nhiêu. 

How many (circles) are there? 

There are (sixteen) (triangles). 

Unit 4: Animals 
- Ôn các từ về con vật.  

- Hỏi, trả lời kia là con vật gì? 

  What’s that? – It’s a (duck). 

Unit 5: Free Time Activities 
- Ôn các từ về trò chơi, hoạt động giải trí. 

- Let’s play (soccer). 

*Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn tập để đạt  

kết quả tốt! 


